
THỜI KHÓA BIỂU TKB LẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 17/10/2022

Thứ Buổi Tiết 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

1 SHDC-Mỹ SHDC-Tâm SHDC-Chiến SHDC-Anh SHDC-Phương SHDC-Thiết SHDC-An SHDC-Hằng SHDC-Quyên

2 Toán-Q. Duy Văn-Tâm LS & ĐL-Chiến LS & ĐL-Hồng GDCD-Quyên Văn-Thiết KHTN-Thượng Toán-Tráng HĐTN-HN-Quyên

3 Tin học-An Văn-Tâm KHTN-Ngân Văn-Thiết Toán-Phương GDĐP-Quyên LS & ĐL-Thơ CN-Hằng Toán-Quyên
4 Văn-Hồng LS & ĐL-Chiến KHTN-Ngân Văn-Thiết Văn-Anh CN-Hằng Văn-Tâm GDCD-Quyên Toán-Quyên
5

S

1 Bơi-Thi T.Anh-Mỹ Tin học-An T.Anh-Anh Toán-Phương LS & ĐL-Thơ Văn-Tâm Tin học-Linh Văn-Hồng
2 Bơi-Thi HĐTN-HN-Tâm HĐTN-HN-Chiến HĐTN-HN-Anh HĐTN-HN-Phương HĐTN-HN-Thiết HĐTN-HN-An HĐTN-HN-Hằng SHCN-Quyên

3 SHCN-Mỹ SHCN-Tâm SHCN-Chiến SHCN-Anh SHCN-Phương SHCN-Thiết SHCN-An SHCN-Hằng
4
5

2

C

1 TABN-Mỹ KHTN-Hồng T.Anh-Anh KHTN-Trang Văn-Anh Văn-Thiết Văn-Tâm NT(MT)-Thu T.Anh-Thư
2 TABN-Mỹ KHTN-Hồng T.Anh-Anh KHTN-Trang NT(MT)-Thu Văn-Thiết CN-Hằng Văn-Tâm T.Anh-Thư
3 KHTN-Ngân TABN-Mỹ Văn-Anh T.Anh-Anh CN-Hằng NT(MT)-Thu T.Anh-Thư NT(AN)-Danh KHTN-Trang
4 CN-Hằng TABN-Mỹ Văn-Anh T.Anh-Anh NT(AN)-Danh KHTN-Thượng T.Anh-Thư KHTN-Hồng NT(MT)-Thu
5

S

1 Tiềng Hàn-Sang THQT-Linh Văn-Anh Tiềng Hàn-Trinh Bơi-Luận TABN-Alina T.Anh-Thư T.Anh-Anh Văn-Hồng
2 Tiềng Hàn-Sang THQT-Linh KHTN-Ngân Tiềng Hàn-Trinh Bơi-Luận TABN-Alina T.Anh-Thư KNS-Hồng̀Dưỡng KHTN-Trang
3 KNS-Hồng̀Dưỡng Văn-Tâm Tiềng Hàn-SangKHTN-Trang Văn-Anh KHTN-Thượng Bơi-Luận Tiềng Hàn-Trinh T.Anh-Thư
4 Văn-Hồng Văn-Tâm Tiềng Hàn-SangKNS-Hồng̀Dưỡng T.Anh-Thư Bơi-Luận Tiềng Hàn-Trinh

5

3

C

1 T.Anh-Mỹ LS & ĐL-Chiến CN-Hằng NT(MT)-Thu LS & ĐL-Loan GDCD-Quyên Toán-Q. Duy Toán-Tráng T.Anh-Thư
2 T.Anh-Mỹ GDCD-Quyên T.Anh-Anh NT(AN)-Danh T.Anh-Thư T.Anh-Nga Toán-Q. Duy LS & ĐL-Chiến CN-Hằng
3 Toán-Q. Duy T.Anh-Mỹ Toán-Phương CN-Hằng GDĐP-Quyên Toán-Huyền NT(MT)-Thu T.Anh-Anh Tin học-An
4 Toán-Q. Duy Toán-Tráng LS & ĐL-Chiến GDCD-Quyên Toán-Phương Toán-Huyền T.Anh-Thư T.Anh-Anh LS & ĐL-Hồng

5

S

1 THQT-An Math and Science-Mỹ KNS-Hồng̀Dưỡng GDĐP-Quyên Toán-Phương Bơi-Sơn Toán-Q. Duy T.Anh-Anh Toán-Quyên
2 THQT-An Math and Science-Mỹ Toán-Phương T.Anh-Anh T.Anh-Thư Bơi-Sơn LS & ĐL-Thơ Toán-Tráng Toán-Quyên
3 T.Anh-Mỹ GDĐP-Quyên Math and Science-Anh Bơi-Sơn THQT-An LS & ĐL-Thơ KNS-Hồng̀Dưỡng T.Anh-Thư
4 HĐTN-HN-Mỹ Toán-Tráng Math and Science-Anh Bơi-Sơn THQT-An KNS-Hồng̀Dưỡng

5

4

C

1 T.Anh-Mỹ Toán-Tráng TABN-Anh KHTN-Trang Toán-Phương Toán-Huyền Văn-Tâm KHTN-Hồng LS & ĐL-Hồng

2 Toán-Q. Duy Toán-Tráng TABN-Anh Toán-Huyền Toán-Phương KHTN-Thượng Văn-Tâm KHTN-Hồng Văn-Hồng
3 Văn-Hồng KHTN-Hồng Văn-Anh TABN-Anh T.Anh-Thư KHTN-Thượng Toán-Q. Duy Văn-Tâm Toán-Quyên
4 Văn-Hồng KHTN-Hồng Toán-Phương TABN-Anh T.Anh-Thư Tin học-Linh Toán-Q. Duy Toán-Tráng Toán-Quyên
5

S

1 KHTN-Ngân Bơi-Sơn THQT-An LS & ĐL-Hồng Văn-Anh T.Anh-Nga TABN-Rozhanskii Văn-Tâm Tiềng Hàn-Sang

2 Toán-Q. Duy Bơi-Sơn THQT-An Toán-Huyền KHTN-Trang T.Anh-Nga TABN-Rozhanskii Văn-Tâm Tiềng Hàn-Sang

3 Math and Science-Mỹ Toán-Tráng T.Anh-Anh Văn-Thiết TABN-Alina Toán-Huyền KHTN-Thượng KHTN-Hồng Bơi-Thi
4 Math and Science-Mỹ NT(AN)-Danh Toán-Phương T.Anh-Anh TABN-Alina Toán-Huyền Bơi-Thi
5

5

C

1 GDCD-Quyên Tin học-Linh Văn-Anh Văn-Thiết Tiềng Hàn-SangLS & ĐL-Thơ NT(AN)-Danh Văn-Tâm Văn-Hồng
2 NT(AN)-Danh LS & ĐL-Chiến KHTN-Ngân Văn-Thiết Tiềng Hàn-Sang Toán-Huyền GDĐP-Quyên Văn-Tâm Văn-Hồng
3 NT(MT)-Thu Toán-Tráng GDĐP-Quyên Toán-Huyền KHTN-Trang THQT-Linh KHTN-Thượng LS & ĐL-Chiến LS & ĐL-Hồng

4 LS & ĐL-Loan Văn-Tâm NT(MT)-Thu LS & ĐL-Hồng KHTN-Trang THQT-Linh KHTN-Thượng GDĐP-Quyên NT(AN)-Danh

5

S

1 Toán-Q. Duy KNS-Hồng̀Dưỡng Bơi-Luận Toán-Huyền KHTN-Trang Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-SangTABN-Rozhanskii GDĐP-Quyên

2 GDĐP-Quyên NT(MT)-Thu Bơi-Luận Văn-Thiết LS & ĐL-Loan Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-SangTABN-Rozhanskii KNS-Hồng̀Dưỡng

3 Văn-Hồng Tiềng Hàn-TrinhNT(AN)-Danh THQT-Linh KNS-Hồng̀Dưỡng Văn-Thiết Toán-Q. Duy Bơi-Sơn TABN-Rozhanskii

4 LS & ĐL-Loan Tiềng Hàn-Trinh Văn-Anh THQT-Linh NT(AN)-Danh Bơi-Sơn TABN-Rozhanskii

5

6

C

1 Văn-Hồng CN-Hằng GDCD-Quyên Toán-Huyền Văn-Anh Văn-Thiết Văn-Tâm Toán-Tráng KHTN-Trang
2 LS & ĐL-Loan Văn-Tâm LS & ĐL-Chiến Toán-Huyền Văn-Anh Văn-Thiết LS & ĐL-Thơ Toán-Tráng KHTN-Trang
3 KHTN-Ngân T.Anh-Mỹ Toán-Phương T.Anh-Anh LS & ĐL-Loan T.Anh-Nga Tin học-An LS & ĐL-Chiến GDCD-Quyên

4 KHTN-Ngân T.Anh-Mỹ Toán-Phương Tin học-Linh Tin học-An T.Anh-Nga GDCD-Quyên T.Anh-Anh Văn-Hồng
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

1 SHDC-Hương SHDC-Ngân SHDC-Hồng SHDC-Hải SHDC-T Trang SHDC-Tuyền SHDC-Bắc SHDC-Hiển
2 KHTN-Hương GDCD-Tuyền LS & ĐL-Bắc T.Anh-Hải Văn-Dung Văn-V.Thủy Văn-Hồng CN-T Trang
3 Toán-Hạnh Tin học-Linh Tin học-Hiển Văn-V.Thủy Toán-Mai NT(AN)-Duy CN-T Trang Toán-Tráng
4 T.Anh-Quyên LS & ĐL-Oanh Toán-Mai Tin học-Hiển KHTN-Nguyên LS & ĐL-Linh NT(AN)-Duy Toán-Tráng
5

S

1 LS & ĐL-Chiến KHTN-Ngân Toán-Mai Văn-V.Thủy KHTN-Nguyên T.Anh-Lan LS & ĐL-Bắc KHTN-Kiệt
2 HĐTN-HN-Hương HĐTN-HN-Ngân HĐTN-HN-Hồng HĐTN-HN-Hải HĐTN-HN-T Trang HĐTN-HN-Tuyền HĐTN-HN-Bắc HĐTN-HN-Hiển

3 SHCN-Hương SHCN-Ngân SHCN-Hồng SHCN-Hải SHCN-T Trang SHCN-Tuyền SHCN-Bắc SHCN-Hiển
4
5

2

C

1 T.Anh-Quyên Văn-Xuân Văn-Hồng CN-T Trang Văn-Dung Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang Văn-Thiên
2 T.Anh-Quyên Văn-Xuân Văn-Hồng KHTN-Ngân KHTN-Nguyên Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang Văn-Thiên
3 Văn-Tâm T.Anh-Lan T.Anh-Hải Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang Văn-V.Thủy Văn-Hồng KHTN-Kiệt
4 Văn-Tâm T.Anh-Lan T.Anh-Hải Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang Văn-V.Thủy Văn-Hồng KHTN-Kiệt
5

S

1 Văn-Tâm T.Anh-Lan TABN-SERHIYY KNS-Kim̀Oanh THQT-Hiển TD-Sơn T.Anh-Quyên Văn-Thiên
2 KNS-Kim̀Oanh CN-T Trang TABN-SERHIYY T.Anh-Hải THQT-Hiển TD-Sơn Văn-Hồng KHTN-Kiệt
3 TD-Sơn KNS-Kim̀Oanh KHTN-Thủy KHTN-Ngân TABN-SERHIYY Văn-V.Thủy Văn-Hồng Tin học-Hiển
4 TD-Sơn KHTN-Ngân Văn-V.Thủy TABN-SERHIYY

5

3

C

1 TABN-Quyên LS & ĐL-Oanh LS & ĐL-Bắc NT(AN)-Duy Toán-Mai T.Anh-Lan Tin học-Hiển NT(AN)-Danh
2 TABN-Quyên Toán-Tráng Toán-Mai GDCD-Tuyền Tin học-Hiển CN-T Trang LS & ĐL-Bắc NT(MT)-Thu
3 LS & ĐL-Chiến TABN-Lan T.Anh-Hải Toán-Trì NT(AN)-Duy LS & ĐL-Linh T.Anh-Quyên Toán-Tráng
4 NT(AN)-Danh TABN-Lan NT(AN)-Duy Toán-Trì CN-T Trang NT(MT)-Thu T.Anh-Quyên LS & ĐL-Bắc
5

S

1 Toán-Hạnh NT(AN)-Duy Toán-Mai Toán-Trì TD-Trường KNS-Kim̀Oanh TABN-SERHIYY Toán-Tráng
2 GDCD-N. Anh T.Anh-Lan T.Anh-Hải Toán-Trì TD-Trường LS & ĐL-Linh TABN-SERHIYY KNS-Kim̀Oanh

3 T.Anh-Quyên TD-Liễu THQT-Hiển T.Anh-Hải KNS-Kim̀Oanh T.Anh-Lan T.Anh-Kim
4 T.Anh-Quyên TD-Liễu THQT-Hiển T.Anh-Kim
5

4

C

1 NT(MT)-Thu KHTN-Ngân Toán-Mai T.Anh-Hải T.Anh-Kim Văn-V.Thủy Văn-Hồng Tiềng Hàn-Sang

2 Toán-Hạnh KHTN-Ngân Toán-Mai T.Anh-Hải T.Anh-Kim KHTN-Kiệt NT(MT)-Thu Tiềng Hàn-Sang

3 Tiềng Hàn-Sang Văn-Xuân KHTN-Thủy NT(MT)-Thu Toán-Mai Toán-Trì Toán-L.Oanh T.Anh-Kim
4 Tiềng Hàn-Sang Văn-Xuân KHTN-Thủy Văn-V.Thủy Toán-Mai Toán-Trì LS & ĐL-Bắc T.Anh-Kim
5

S

1 KHTN-Hương Toán-Tráng LS & ĐL-Bắc Toán-Trì LS & ĐL-Chiến KHTN-Kiệt TD-Trường TABN-SERHIYY

2 KHTN-Hương Toán-Tráng Văn-Hồng KHTN-Ngân LS & ĐL-Chiến KHTN-Kiệt TD-Trường TABN-SERHIYY

3 Toán-Hạnh KHTN-Ngân Văn-Hồng TD-Liễu KHTN-Nguyên Toán-Trì T.Anh-Quyên LS & ĐL-Bắc
4 T.Anh-Quyên T.Anh-Hải TD-Liễu Toán-Trì KHTN-Thủy Toán-Tráng
5

5

C

1 Toán-Hạnh Toán-Tráng NT(MT)-Thu Toán-Trì Văn-Dung KHTN-Kiệt Toán-L.Oanh T.Anh-Kim
2 Toán-Hạnh Toán-Tráng CN-T Trang LS & ĐL-Oanh NT(MT)-Thu Tin học-Linh GDCD-Tuyền T.Anh-Kim
3 Văn-Tâm Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang KHTN-Ngân T.Anh-Kim Toán-Trì KHTN-Thủy KHTN-Kiệt
4 CN-T Trang Tiềng Hàn-TrinhTiềng Hàn-Sang KHTN-Ngân T.Anh-Kim Toán-Trì KHTN-Thủy Toán-Tráng
5

S

1 THQT-Linh NT(MT)-Thu KNS-Kim̀Oanh THQT-Hiển Toán-Mai TABN-SERHIYY KHTN-Thủy TD-Trường
2 THQT-Linh Văn-Xuân KHTN-Thủy THQT-Hiển Toán-Mai TABN-SERHIYY KNS-Kim̀Oanh TD-Trường
3 Văn-Tâm Văn-Xuân TD-Trường TABN-SERHIYY Văn-Dung KHTN-Kiệt Toán-L.Oanh Văn-Thiên
4 Văn-Tâm TD-Trường TABN-SERHIYY Văn-Dung Toán-L.Oanh
5

6

C

1 KHTN-Hương T.Anh-Lan GDCD-N. Anh LS & ĐL-Oanh LS & ĐL-Chiến GDCD-Tuyền Toán-L.Oanh LS & ĐL-Bắc
2 KHTN-Hương T.Anh-Lan Văn-Hồng LS & ĐL-Oanh GDCD-N. Anh Văn-V.Thủy Toán-L.Oanh Văn-Thiên
3 Tin học-Linh LS & ĐL-Oanh Văn-Hồng Văn-V.Thủy KHTN-Nguyên T.Anh-Lan KHTN-Thủy Văn-Thiên
4 LS & ĐL-Chiến Toán-Tráng KHTN-Thủy Văn-V.Thủy Văn-Dung T.Anh-Lan T.Anh-Quyên GDCD-Tuyền
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

1 SHDC-Nguyên SHDC-L.Trang SHDC-Sang SHDC-Dung SHDC-Mai SHDC-N. Anh SHDC-Xuân SHDC-Thơ SHDC-Linh SHDC-V.Thủy

2 Hóa-Hà Toán-Trì Toán-Sang Địa-Thơ T.Anh-Điệp CN-Tím Văn-Xuân Lí-Nguyên Văn-L.Trang GDCD-N. Anh

3 CN-Tím Toán-Trì Sử-Hồng Văn-Dung Văn-Xuân Toán-Q. Duy T.Anh-Nga Văn-Trang Hóa-Hà Lí-Nguyên
4 Nghề Tin học-Linh T.Anh-Hải Văn-Xuân CN-Tím GDCD-N. Anh Toán-Q. Duy T.Anh-Nga Toán-Trì Địa-Thơ Hóa-Hà
5 Nghề Tin học-Linh T.Anh-Hải GDCD-N. Anh Lí-Nguyên

S

1 Toán-Nhạn Văn-L.Trang T.Anh-Điệp CN-Tím Văn-Xuân Văn-Dung GDCD-N. Anh T.Anh-Hải T.Anh-Nga Âm nhạc-Duy

2 Sử-Hồng Văn-L.Trang SHCN-Sang SHCN-Dung SHCN-Mai SHCN-N. Anh SHCN-Xuân SHCN-Thơ SHCN-Linh SHCN-V.Thủy

3 SHCN-Nguyên SHCN-L.Trang HĐNGLL-Sang HĐNGLL-Dung HĐNGLL-Mai HĐNGLL-N. Anh HĐNGLL-Xuân HĐNGLL-Thơ HĐNGLL-Linh HĐNGLL-V.Thủy

4 HĐNGLL-Nguyên HĐNGLL-L.Trang

5

2

C

1 Lí-Nguyên Văn-L.Trang Hóa-Hà Sinh-Thúy T.Anh-Điệp T.Anh-Hải CN-Tím TD-Trường T.Anh-Nga Văn-V.Thủy

2 Sinh-Thúy Văn-L.Trang CN-Tím Văn-Dung T.Anh-Điệp T.Anh-Hải Hóa-Hà TD-Trường T.Anh-Nga Văn-V.Thủy

3 T.Anh-Nga Hóa-Thượng T.Anh-Điệp Hóa-Hà Văn-Xuân TD-Trường Lí-Nguyên CN-Tím Văn-L.Trang Sinh-Thúy
4 T.Anh-Nga CN-Tím Lí-Nguyên T.Anh-Thiện Văn-Xuân TD-Trường Sinh-Thúy Văn-Trang Văn-L.Trang Hóa-Hà
5

S

1 Hóa-Hà GDCD-N. Anh Sinh-Thúy KNS-Hưng T.Anh-Điệp T.Anh-Hải Văn-Xuân TABN-Rozhanskii T.Anh-Nga CN-Tím
2 KNS-Hưng Lí-Nguyên Hóa-Hà Sinh-Thúy CN-Tím GDCD-N. Anh Văn-Xuân TABN-Rozhanskii Văn-L.Trang T.Anh-Nga
3 T.Anh-Nga T.Anh-Hải Văn-Xuân Văn-Dung Sinh-Thúy Lí-Nguyên TABN-Alina KNS-Hưng Văn-L.Trang Hóa-Hà
4 T.Anh-Nga T.Anh-Hải Văn-Xuân Văn-Dung KNS-Hưng Sinh-Thúy TABN-Alina Lí-Nguyên Hóa-Hà
5

3

C

1 Sử-Hồng Toán-Trì Địa-Thơ Nghề Tin học-An TD-Thi CN-Tím Toán-Phương T.Anh-Hải Toán-Huyền T.Anh-Nga
2 Toán-Nhạn Toán-Trì Sử-Hồng Nghề Tin học-An TD-Thi Âm nhạc-Duy Toán-Phương T.Anh-Hải CN-Tím Địa-Thơ
3 Toán-Nhạn Nghề Tin học-Hiển TABN-Điệp T.Anh-Thiện Toán-Mai Địa-Thơ Sử-Bắc Sử-Hồng TD-Thi Toán-L.Oanh

4 CN-Tím Nghề Tin học-Hiển TABN-Điệp T.Anh-Thiện Toán-Mai T.Anh-Hải T.Anh-Nga Địa-Thơ TD-Thi Toán-L.Oanh

5

S

1 TD-Thi KNS-Hưng Toán-Sang T.Anh-Thiện THQT-Hiển T.Anh-Hải T.Anh-Nga Sử-Hồng GDCD-N. Anh CN-Tím
2 TD-Thi Mỹ thuật-Thu Toán-Sang T.Anh-Thiện THQT-Hiển Toán-Q. Duy T.Anh-Nga Âm nhạc-Duy KNS-Hưng Sử-Hồng
3 T.Anh-Nga Toán-Trì TD-Thi Sử-Hồng Toán-Mai Toán-Q. Duy Âm nhạc-Duy GDCD-N. Anh CN-Tím TABN-SERHIYY

4 Âm nhạc-Duy T.Anh-Hải TD-Thi Mỹ thuật-Thu Toán-Mai KNS-Hưng Toán-Trì TABN-SERHIYY

5

4

C

1 TABN-Nga Hóa-Thượng Nghề Tin học-An Toán-L.Oanh Sinh-Thúy Toán-Q. Duy Văn-Xuân Toán-Trì Nghề Tin học-Linh TD-Trường
2 TABN-Nga Sử-Hồng Nghề Tin học-An Hóa-Hà T.Anh-Điệp Sinh-Thúy Văn-Xuân Toán-Trì Nghề Tin học-Linh TD-Trường
3 Văn-V.Thủy TABN-Hải Toán-Sang TD-Trường Sử-Bắc Hóa-Hà TD-Thi Sinh-Thúy T.Anh-Nga Sử-Hồng
4 Sinh-Thúy TABN-Hải Toán-Sang TD-Trường Hóa-Hà Sử-Hồng TD-Thi Văn-Trang Văn-L.Trang Toán-L.Oanh

5

S

1 THQT-Linh T.Anh-Hải Văn-Xuân Toán-L.Oanh Hóa-Hà TABN-Alina KNS-Hưng Sinh-Thúy Lí-Nguyên Văn-V.Thủy

2 THQT-Linh Sử-Hồng KNS-Hưng Toán-L.Oanh Lí-Nguyên TABN-Alina Toán-Phương T.Anh-Hải Sử-Bắc Văn-V.Thủy

3 Hóa-Hà Văn-L.Trang T.Anh-Điệp THQT-An Văn-Xuân Toán-Q. Duy Toán-Phương T.Anh-Hải TABN-SERHIYY T.Anh-Nga
4 T.Anh-Nga Hóa-Thượng T.Anh-Điệp THQT-An Văn-Xuân Lí-Nguyên Hóa-Hà TABN-SERHIYY KNS-Hưng
5

5

C

1 Toán-Nhạn TD-Trường Văn-Xuân Sử-Hồng Nghề Tin học-Hiển Lí-Nguyên Hóa-Hà Mỹ thuật-Liên Toán-Huyền Văn-V.Thủy

2 Địa-Thơ TD-Trường Văn-Xuân Lí-Nguyên Nghề Tin học-Hiển Sử-Hồng Mỹ thuật-Liên Hóa-Hà Sinh-Thúy Văn-V.Thủy

3 Văn-V.Thủy Âm nhạc-Duy Sinh-Thúy Toán-L.Oanh Toán-Mai Văn-Dung Nghề Tin học-Hiển Văn-Trang Lí-Nguyên Mỹ thuật-Liên

4 Văn-V.Thủy Sinh-Thúy Toán-Sang Âm nhạc-Duy Toán-Mai Văn-Dung Nghề Tin học-Hiển Văn-Trang Mỹ thuật-Liên Toán-L.Oanh

5

S

1 Mỹ thuật-Liên Toán-Trì Lí-Nguyên Hóa-Hà TABN-VIKTOR Văn-Dung Sinh-Thúy CN-Tím Âm nhạc-Duy Toán-L.Oanh

2 Toán-Nhạn Sinh-Thúy Mỹ thuật-Liên Lí-Nguyên TABN-VIKTOR Văn-Dung Hóa-Hà Toán-Trì Toán-Huyền Toán-L.Oanh

3 Văn-V.Thủy THQT-Hiển Hóa-Hà TABN-VIKTOR Âm nhạc-Duy Mỹ thuật-Liên CN-Tím Toán-Trì Toán-Huyền Sinh-Thúy
4 Văn-V.Thủy THQT-Hiển Âm nhạc-Duy TABN-VIKTOR Mỹ thuật-Liên Hóa-Hà Văn-Xuân Sinh-Thúy Lí-Nguyên
5

6

C

1 Văn-V.Thủy Địa-Thơ T.Anh-Điệp Văn-Dung CN-Tím Nghề Tin học-Linh Toán-Phương Nghề Tin học-An Hóa-Hà T.Anh-Nga
2 Lí-Nguyên Văn-L.Trang T.Anh-Điệp Văn-Dung Hóa-Hà Nghề Tin học-Linh Toán-Phương Nghề Tin học-An Sử-Bắc T.Anh-Nga
3 Toán-Nhạn CN-Tím GDCD-N. Anh Toán-L.Oanh Địa-Thơ Văn-Dung Sử-Bắc Hóa-Hà Toán-Huyền TCMN-Hằng

4 GDCD-N. Anh Lí-Nguyên CN-Tím Toán-L.Oanh Sử-Bắc Hóa-Hà Địa-Thơ Văn-Trang Toán-Huyền TCMN-Hằng

5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

1 SHDC-Lan SHDC-Hồng SHDC-Điệp SHDC-Thượng SHDC-Trang SHDC-Oanh SHDC-Anh SHDC-Linh SHDC-Nhạn
2 Toán-Nhạn T.Anh-Quyên Văn-Trang Sinh-Hồng Hóa-Kiệt T.Anh-Mỹ Văn-Anh Địa-Linh T.Anh-Lan
3 Toán-Nhạn Sinh-Hồng Sử-Oanh Hóa-Thượng T.Anh-Anh Địa-Linh Lí-Trang Hóa-Kiệt T.Anh-Lan
4 T.Anh-Lan Hóa-Thượng Hóa-Kiệt T.Anh-Mỹ T.Anh-Anh Sinh-Hồng T.Anh-Điệp Toán-Hạnh Lí-Trang
5

S

1 GDCD-Tuyền Hóa-Thượng Toán-Quyên Văn-Anh CN-T Trang Toán-Sang Sử-Oanh Sinh-Hồng Lí-Trang
2 Hóa-Kiệt SHCN-Hồng T.Anh-Điệp SHCN-Thượng SHCN-Trang SHCN-Oanh SHCN-Anh SHCN-Linh SHCN-Nhạn
3 SHCN-Lan HĐNGLL-Hồng SHCN-Điệp HĐNGLL-Thượng HĐNGLL-Trang HĐNGLL-Oanh HĐNGLL-Anh HĐNGLL-Linh HĐNGLL-Nhạn

4 HĐNGLL-Lan HĐNGLL-Điệp

5

2

C

1 TABN-Lan Lí-Thủy Sinh-Tươi Hóa-Thượng Văn-Trang TD-Liễu Âm nhạc-Danh CN-Hằng Hóa-Kiệt
2 TABN-Lan Hóa-Thượng Văn-Trang Văn-Anh Sinh-Tươi TD-Liễu Hóa-Kiệt Lí-Thủy Âm nhạc-Danh

3 Sinh-Tươi TABN-Quyên Văn-Trang Sinh-Hồng TD-Luận CN-T Trang TD-Liễu Văn-Thiết Văn-Thiên
4 Lí-Trang TABN-Quyên T.Anh-Điệp CN-T Trang TD-Luận Lí-Thủy TD-Liễu Văn-Thiết Văn-Thiên
5

S

1 Hóa-Kiệt TD-Liễu CN-T Trang T.Anh-Mỹ Âm nhạc-Danh Lí-Thủy Lí-Trang Tự chọn Toán-Linh KNS-Di
2 KNS-Di TD-Liễu T.Anh-Điệp T.Anh-Mỹ Tự chọn Toán-Linh Hóa-Thượng Văn-Anh Lí-Thủy Văn-Thiên
3 HĐTN-HN-Tím T.Anh-Quyên T.Anh-Điệp Âm nhạc-Danh T.Anh-Anh T.Anh-Mỹ TABN-Rozhanskii Hóa-Kiệt T.Anh-Lan
4 Văn-Thiên Văn-L.Trang Hóa-Kiệt Lí-Thủy T.Anh-Anh T.Anh-Mỹ TABN-Rozhanskii T.Anh-Lan
5

3

C

1 Toán-Nhạn CN-T Trang TABN-Điệp GDCD-Tuyền T.Anh-Anh Toán-Sang Toán-Quyên Toán-Hạnh TD-Liễu
2 T.Anh-Lan Địa-Linh TABN-Điệp Sử-Oanh Địa-Loan Toán-Sang Toán-Quyên Toán-Hạnh TD-Liễu
3 Địa-Loan Toán-Hạnh Toán-Quyên Toán-Sang HĐTN-HN-Tím Sử-Oanh CN-T Trang TD-Liễu GDCD-Tuyền

4 CN-Hằng Sử-Oanh Toán-Quyên Toán-Sang Toán-Hạnh Địa-Linh Địa-Loan TD-Liễu Toán-Nhạn
5

S

1 T.Anh-Lan Âm nhạc-Danh KNS-Di TD-Liễu GDCD-Tuyền TABN-Rozhanskii Địa-Loan T.Anh-Quyên Toán-Nhạn
2 Âm nhạc-Danh HĐTN-HN-Tím GDCD-Tuyền TD-Liễu Toán-Hạnh TABN-Rozhanskii KNS-Di T.Anh-Quyên Toán-Nhạn
3 Toán-Nhạn Toán-Hạnh Địa-Loan Địa-Linh KNS-Di Toán-Sang Toán-Quyên Âm nhạc-Danh TABN-Rozhanskii

4 Toán-Nhạn KNS-Di HĐTN-HN-Tím Toán-Sang Địa-Loan Toán-Quyên TABN-Rozhanskii

5

4

C

1 Sử-Oanh Văn-L.Trang Toán-Quyên Toán-Sang Văn-Trang Lí-Thủy Sinh-Tươi Toán-Hạnh Hóa-Kiệt
2 Văn-Thiên Văn-L.Trang Lí-Trang Lí-Thủy Văn-Trang Toán-Sang Sinh-Tươi T.Anh-Quyên T.Anh-Lan
3 T.Anh-Lan Toán-Hạnh T.Anh-Điệp T.Anh-Mỹ Sinh-Tươi Văn-L.Trang Lí-Trang T.Anh-Quyên Sử-Oanh
4 Sinh-Tươi Toán-Hạnh T.Anh-Điệp T.Anh-Mỹ Lí-Trang Hóa-Thượng Văn-Anh Sử-Oanh Văn-Thiên
5

S

1 Văn-Thiên T.Anh-Quyên Sinh-Tươi Hóa-Thượng Toán-Hạnh Văn-L.Trang T.Anh-Điệp Văn-Thiết Sinh-Hồng
2 T.Anh-Lan T.Anh-Quyên Văn-Trang Văn-Anh Toán-Hạnh Sinh-Hồng T.Anh-Điệp Văn-Thiết Văn-Thiên
3 T.Anh-Lan Lí-Thủy Văn-Trang Văn-Anh Lí-Trang Âm nhạc-Danh Hóa-Kiệt TABN-Rozhanskii Văn-Thiên
4 Toán-Hạnh Lí-Trang Văn-Trang TABN-Rozhanskii

5

5

C

1 Địa-Loan Địa-Linh TD-Luận Lí-Thủy Sử-Oanh Hóa-Thượng Toán-Quyên GDCD-Tuyền Lí-Trang
2 Hóa-Kiệt Văn-L.Trang TD-Luận Văn-Anh Lí-Trang Toán-Sang Toán-Quyên Lí-Thủy Địa-Loan
3 Văn-Thiên Văn-L.Trang Âm nhạc-Danh Toán-Sang Toán-Hạnh GDCD-Tuyền Văn-Anh Địa-Linh Toán-Nhạn
4 Văn-Thiên GDCD-Tuyền Toán-Quyên Địa-Linh Toán-Hạnh Văn-L.Trang Văn-Anh Hóa-Kiệt Toán-Nhạn
5

S

1 Văn-Thiên Văn-L.Trang Văn-Trang KNS-Di Hóa-Kiệt Toán-Sang Toán-Quyên Toán-Hạnh Toán-Nhạn
2 Lí-Trang Văn-L.Trang Toán-Quyên Toán-Sang Văn-Trang KNS-Di Văn-Anh Toán-Hạnh Hóa-Kiệt
3 TD-Luận Toán-Hạnh Toán-Quyên Toán-Sang Văn-Trang Văn-L.Trang Văn-Anh KNS-Di Địa-Loan
4 TD-Luận Toán-Hạnh HĐTN-HN-Tím Văn-L.Trang Văn-Thiết
5

6

C

1 Toán-Nhạn Lí-Thủy Địa-Loan TABN-Rozhanskii Văn-Trang T.Anh-Mỹ Hóa-Kiệt T.Anh-Quyên Văn-Thiên
2 Toán-Nhạn T.Anh-Quyên Văn-Trang TABN-Rozhanskii Hóa-Kiệt T.Anh-Mỹ GDCD-Tuyền Sinh-Hồng CN-Hằng
3 Lí-Trang T.Anh-Quyên Hóa-Kiệt Văn-Anh TABN-Rozhanskii Văn-L.Trang T.Anh-Điệp Văn-Thiết Sinh-Hồng
4 Văn-Thiên Sinh-Hồng Lí-Trang Văn-Anh TABN-Rozhanskii Văn-L.Trang T.Anh-Điệp Văn-Thiết Toán-Nhạn
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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